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ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC


  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)


Kính gửi:  Các vị đại biểu Quốc hội
Ngày 30/9/2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã có Báo cáo số 186/BC-UBVHGD15 (gồm 14 trang) thẩm tra Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) gửi các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục xin báo cáo Quốc hội tóm tắt ý kiến thẩm tra như sau:

I.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh nhằm thể chế hóa chủ trương, Nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa Hiến pháp 2013; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Điện ảnh hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy phát triển ngành điện ảnh.
2. Mục đích, quan điểm xây dựng Luật

Ủy ban cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau: Cần nhìn nhận điện ảnh dưới góc độ vừa là ngành nghệ thuật sáng tạo, vừa là ngành kinh tế; đặt ngành công nghiệp điện ảnh trong tổng hòa mối quan hệ với nhiều ngành nghề khác và trong môi trường công nghệ số;  Luật cần bao quát toàn diện các vấn đề liên quan đến điện ảnh; khắc phục tình trạng “luật khung”, “luật ống”; bảo đảm phù hợp, đồng bộ, khả thi; tuân thủ Hiến pháp, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội phát triển ngành điện ảnh. 
3. Tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Ủy ban cơ bản nhất trí với tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. Về đối tượng áp dụng, đề nghị làm rõ sự điều chỉnh của Luật đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ phổ biến phim trên không gian mạng vào Việt Nam quy định tại khoản 5 Điều 22.
4. Sự phù hợp với chủ trương của Đảng; tính hợp hiến, thống nhất với hệ thống pháp luật; sự tương thích với điều ước quốc tế 

Về cơ bản, Dự thảo Luật phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật hiện hành; tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát các quy định của Dự thảo Luật liên quan đến các luật khác để bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật. 

5. Hồ sơ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

 Hồ sơ Dự án Luật được chuẩn bị đúng theo luật định. Báo cáo thẩm tra đã nêu hạn chế của một số văn bản cụ thể trong Hồ sơ. Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. 

II.  NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh 
Ủy ban nhận thấy, các chính sách trong Dự thảo Luật còn phân tán, có nội dung diễn đạt chưa rõ; phim do Nhà nước đầu tư sản xuất theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị có đề tài khá rộng. Đề nghị nghiên cứu, quy định chính sách chung về phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển điện ảnh cần được lượng hóa cụ thể hơn, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; có giải pháp ràng buộc về mặt pháp lý để bảo đảm tính khả thi. Cần nghiên cứu, đưa vào Luật một số chính sách về xã hội hóa đang được thực hiện ổn định; huy động các thành phần kinh tế, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; hỗ trợ sản xuất phim như một loại đầu tư rủi ro; chính sách hợp tác công - tư; cơ chế hợp tác liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp điện ảnh tư nhân với đơn vị điện ảnh nhà nước. 

Đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi cụ thể về tín dụng, thuế, đất đai đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh (được nêu tại khoản 3 Điều 5 Dự thảo Luật).

2. Quản lý nhà nước về điện ảnh
- Về thẩm quyền cấp phép phân loại phim (Điều 28)
Dự thảo Luật phân cấp thẩm quyền cấp phép phân loại phim cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với một số trường hợp; tuy nhiên chưa quy định phân cấp phân loại đối với phim truyện nhập khẩu chiếu rạp. Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định khuyến khích các cơ quan, tổ chức tham gia tư vấn, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định phim; bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan cấp phép phân loại phim. 
Có ý kiến đề nghị nghiên cứu phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép phân loại phim truyện nhập khẩu chiếu rạp; cân nhắc việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép phân loại phim tài liệu do cơ sở điện ảnh của địa phương nhập khẩu. 

- Về Hội đồng thẩm định và phân loại phim (Điều 32)
Ủy ban đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể hơn quyền hạn, trách nhiệm, hoạt động của Hội đồng thẩm định và phân loại phim; bổ sung thành phần Hội đồng có các chuyên gia ở các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc và một số lĩnh vực khác (cùng với các nhà chuyên môn, quản lý điện ảnh như Dự thảo Luật). Ngoài ra, nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế trao đổi giữa đơn vị xin cấp phép và cơ quan cấp phép trong trường hợp không thống nhất về kết quả phân loại.
- Về phân loại phim (Điều 33)
Đa số ý kiến thành viên Ủy ban đồng tình với quy định phân loại phim theo độ tuổi như Dự thảo Luật. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung tiêu chí phân loại phim theo hướng cụ thể, rõ ràng, áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim và bổ sung dự thảo văn bản quy định chi tiết trong hồ sơ Dự án Luật trình Quốc hội. 
- Về trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh (Chương VII)
Ủy ban cho rằng, chỉ nên quy định trách nhiệm chung của các cơ quan trong việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh; còn các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ. Đề nghị bỏ quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh của cơ quan thuộc Chính phủ tại Điều 47 Dự thảo Luật vì các cơ quan này không có chức năng quản lý nhà nước.
3. Sản xuất, phát hành và phổ biến phim
- Về sản xuất phim (Chương II) 
Đề nghị nghiên cứu, bổ sung tại Điều 14 quy định quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim tại Việt Nam và trách nhiệm của cơ sở điện ảnh Việt Nam cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định yêu cầu thẩm định kịch bản đối với phim của tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim tại Việt Nam vì liên quan đến yếu tố bản quyền kịch bản phim và tăng thủ tục hành chính.  

- Về phát hành phim (Chương III)
Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu phim Việt Nam. Có ý kiến đề nghị quy định về xuất khẩu phim cần thông thoáng hơn; phim xuất khẩu chỉ cần phù hợp với tiêu chí của nước nhập khẩu phim và không được vi phạm các quy định cấm tại Điều 10 Dự thảo Luật. 

- Về phổ biến phim (Chương IV) 

Ủy ban đề nghị nghiên cứu, quy định cơ chế khuyến khích phổ biến phim, nhất là phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước, phim của các nhà sản xuất phim tư nhân trong nước trên hệ thống truyền hình, trong cơ sở giáo dục và phục vụ hoạt động du lịch để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, học tập, nghiên cứu của nhân dân, khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn phim. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách miễn, giảm giá vé xem phim đối với người có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại khoản 2 Điều 20. 
4. Quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh (mục 1, Chương VI)
Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung cơ chế khuyến khích, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia tiếp thị, quảng bá phim, cung cấp dịch vụ và hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam. Nghiên cứu, có cơ chế cấp phép đặc thù đối với phim Việt Nam tham gia liên hoan phim, giải thưởng, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại nước ngoài. Đề nghị không quy định cụ thể tên các Liên hoan Phim trong Luật; đồng thời làm rõ khái niệm liên hoan phim quốc gia. Đề nghị lý giải nguyên nhân không cho phép các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước tự tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam mà phải liên kết với cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. 
5. Lưu chiểu, lưu trữ phim (Chương V)
Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung cơ chế về trách nhiệm, điều kiện bảo đảm xây dựng kho dữ liệu số hóa về phim lưu trữ của cơ sở lưu trữ phim.  

6.  Một số vấn đề khác

Ủy ban đề nghị nghiên cứu một số vấn đề gồm: Giải thích từ ngữ; Về tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về điện ảnh; Về đầu tư nước ngoài trong hoạt động sản xuất, phát hành, phổ biến phim; Về quyền và nghĩa vụ của nhà sản xuất phim, biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên và các thành viên khác trong đoàn làm phim; Về quảng cáo về phim và quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong phim; Về bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm điện ảnh; Về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh; Về xử lý vi phạm trong hoạt động điện ảnh; Việc giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật. 
III.  CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
1. Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 15)
Dự thảo Luật quy định 02 phương án đối với hình thức sản xuất phim bằng nguồn ngân sách nhà nước: Phương án 1 - giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; Phương án 2 - giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu. 
Đa số thành viên Chính phủ lựa chọn phương án 1 với lý giải nêu trong Tờ trình. 

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban lựa chọn phương án 2, gồm cả hình thức đấu thầu, vì thực hiện đấu thầu tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị nhà nước và tư nhân và phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể trường hợp áp dụng hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu. 
Một số ý kiến đề nghị không thực hiện hình thức đấu thầu đối với sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, có mức đầu tư thấp, yêu cầu gấp về thời gian.
Ủy ban xin báo cáo Quốc hội.

2. Về phổ biến phim trên không gian mạng (Điều 22)

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban cho rằng, cần kết hợp việc tổ chức, cá nhân phổ biến phim tự phân loại phim với việc cấp phép phân loại, trong đó chủ yếu là các tổ chức, cá nhân tự phân loại phim; nghiên cứu cấp phép phân loại đối với những cơ sở phổ biến phim có tầm ảnh hưởng lớn tới chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trong điều kiện có thể cấp phép phân loại được.
Đề nghị nghiên cứu: (1) xây dựng bộ tiêu chí phân loại phim chi tiết, minh bạch để các cơ sở sản xuất, phát hành, phổ biến phim có căn cứ tự kiểm duyệt và phân loại phim; (2) quy định trách nhiệm của đơn vị phát hành, phổ biến phim trong việc cung cấp công cụ đo lường, kiểm duyệt tự động; hiển thị cảnh báo cho người xem, gỡ bỏ nội dung vi phạm khi có yêu cầu, cung cấp công cụ để người xem phản ánh nội dung vi phạm; (3) Quy định cụ thể các hành vi vi phạm để có căn cứ xử lý; (4) tăng cường năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, giám sát; (5) nghiên cứu cơ chế huy động các tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thẩm định, kiểm soát phổ biến phim.
Có ý kiến nhất trí với quy định tại Dự thảo Luật.

Ủy ban xin báo cáo Quốc hội.

3. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (Điều 43)
Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được quy định tại Luật hiện hành nhưng đến nay chưa được thành lập. Dự thảo Luật tiếp tục quy định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh và giao Chính phủ quy định chi tiết. 

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban đề nghị cân nhắc quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh trong Dự thảo Luật vì nội dung chi của Quỹ trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước; chưa đưa ra giải pháp về khả năng tài chính độc lập. Thực tế thời gian qua, khi thông qua một số luật, Quốc hội đã bãi bỏ một số quỹ đã được lập theo các luật chuyên ngành. Trường hợp có quy định thành lập Quỹ, đề nghị làm rõ mục đích, nguồn thu, cơ chế hoạt động và quản lý Quỹ.

Có ý kiến đề nghị Dự thảo Luật có quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tác giả, nhà làm phim triển vọng, có ý tưởng sáng tạo, tạo ra tác phẩm điện ảnh có giá trị văn hóa nghệ thuật cao. 
Ủy ban xin báo cáo Quốc hội.

Trên cơ sở nội dung báo cáo tóm tắt trên đây và Báo cáo thẩm tra đầy đủ đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số vấn đề sau đây: 

1. Chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh.
2. Quản lý nhà nước về điện ảnh (cấp phép phân loại phim, phân loại phim, trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh).

3. Những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh.

4. Sản xuất, phát hành, phổ biến phim.
5. Quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh.

6. 03 vấn đề trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội (Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; Phổ biến phim trên không gian mạng; Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh). 
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Ủy ban Văn hóa, Giáo dục báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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